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LISTENING TRANSCRIPT 
Question 1-3
While many sights in Viet Nam are hardly known to tourists, some farmers in the Mekong Delta have attracted hundreds of foreign vistor spent more than 15 minutes at his house, and very few tourists returned for a second visit. Then Ba Đức had an idea. He thought if tourists had more activities to do while visiting his house, they would stay longer. He then turned his 2.5-hectare farm into an ecological garden, with a fish pond where tourists can go fishing. His wife started cooking home-made meals for the visitors and even teaching them how to cook local specialities. At present, Ba Đức welcomes around 100 visitors a day.	
Question 4-6
· Hello
· Good morning. Can I help you?
· Well, I have to go to Argentina next week. So I’d like some information about flying to Wanasory.
· Ok. Well, there are direct flights on Mondays, Wednesdays, and Fridays.
· And what time do they leave?
· At 2.pm on all three days.
· Ok. Wednesday is best for me. Now how can I get to the airport? Is there a bus?
· Yes, you have to check in at the airport at 12 o’clock, so you could take the ten o’clock coach from the bus station in Mill street.
· In Mill street. Ok, how long does the coach take?
· About one and a half hour.
· And how much is the single ticket to Wanasory?
· Well, a single to Wanasory is £300. But if you have a student card there’s a 20% reduction
· Yes, I’ve got a student card. And.. yeah here it is.
· Ok, so the flight will be £240. 
· Right, and the coach’s fare?
· That’s £13,50
· Ok, I’ll book it please.

WRITING (2p)
Part 1. (0.5p): Key: c - d  - b - e - a          
Part 2.  (0.5p): Key: c - e - a - b - d
[bookmark: _Hlk159481611]Part 3. (1.0p):
	1. Content: 
- A provision of main ideas and details.
- Communicating intensions sufficiently and effectively.
	0.4

	2. Organization & Presentation: 
- Ideas are organized and presented with coherence, style, and clarify, well-structure
	0.3

	3. Language: 
- A variety of vocabulary and structures.
- Good use of grammatical structures.
	0.2

	4. Handwriting, punctuation, and spelling:
- Intelligible handwriting.
- Good punctuation and no spelling mistakes.
	0.1






SPEAKING (1p)
	Tổng:
1 điểm
	1 điểm 
	0.8 điểm 
	0.6 điểm
 
	0.5 điểm
 

	
	Trình bày lưu loát, hiếm có lặp từ và ngắt quãng. Diễn đạt mạch lạc và kết nối câu một cách chính xác. Phát triển và mở rộng ý chặt chẽ, đúng chủ đề.
	Trình bày lưu loát, ít lặp từ, ít ngắt quãng để tìm từ. Phát triển chủ đề mạch lạc và chính xác.
	Nói dài và trôi chảy với cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên. Đôi lúc ngắt quãng để tìm từ. Sử dụng từ nối câu linh hoạt và hợp lý.
	Có sự cố gắng trình bày khá dài. Đôi chỗ thiếu mạch lạc do lúng túng, lặp ý hoặc tự chỉnh sửa. Có sử dụng từ nối câu, ý nhưng nhiều chỗ chưa hợp lý.





